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ĐỀ THI LÝ THUYẾT NÂNG BẬC THỢ

(BẬC 3/7)


NGÀNH:  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Số lượng: 20 học viên. Thời gian:  120 phút

[image: image13.jpg]Trong diéu khién chinh luu mdi kenh diéu khién mot nira chu Ki, dién dp ta xudt
hién gidn doan. M8i nita chu ki ¢6 mot dién 4p tya déng pha dién dp duong anod clia
tiristor. Diéu 4p xoay chiéu cén c6 dién dp tya lien tiép c& hai nira chu ki. Khi so sénh
dién 4p tya voi dién 4p diéu Kkhién, & mbi nira chu Kt dku cb thtm &pwa g Yan dn
didu khién trong ving bién thién tuyén tinh ciia dién dp tua ( tai cdc difm t), t3,..).
Keét qué 1a c6 céc xung diéu khién Xy lien tiép & mbi nira chu ki.

Nguyén 1§ diéu khién nhu hinh 3.9 s& hop 1y khi mach dong lyc 1a triac & hinh 3.2b.

D& thye hién ¢ tisdng didu khién nhu nguyen Iy hinh 3.9, cdn céc khau diéu khién
nhu di gii thiéu trong chinh luu. Sy khdc nhau gifta diéu khién chinh luu véi diéu dp
xoay chifu 12 wong diéu khién didu 4p xoay chiéu cdn 130 dién dp tya lien ti&p & hai
nita chu k1. D& 1am duge viec nay, dwa téi ddu vao déng pha mot dién 4p chinh luu v
dy nhy hinh 3,10,

Hinh 3.10. So 46 d6ng pha 1o dién 4p Wa lien tiép hai nira chu ki

Nguyén 1y hoat dong ciia s¢ d6 hinh 3.10 nhu sau:

Dién 4p chinh lun U, duge so sdnh v8i U,
dien dp U, ldy teén bign e VR, hann 310, | /TN /TN N\
Tai thoi diém U,=U, (hinh 3.11) thi déi 1 :
ddu dién 4p ra clia khuéch dai thudt toan ,

A,. Két qua la'cé chudi xung chit nhat ;
khong d6i ximg Ug. @ day ton tai o rong '
xung am y cla Up, phdn duong Ug tich | J B d

Us

phan qua A, thanh dién dp tya, phdn am rdt
hep cla Uy x4 tu tao sudn sau dién ap wya.

Ue L
Trong ving y lam mit xung diéu T
khién, do khong c6 dién dp tua. Theo
nguyén thc nay cang gidm nhé gbe y cang
161, ma goc v do U, quyét dinh. V1 vay ¢6 Hinh 3.11. Nguyén 1y tao dién 4p tsa trong
thé gidm U, dd c6 géc y mot vai 9, sai 56 diéu dp xoay chiu

mot vii do 12 hodn toan cho phép.
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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,0 điểm)
Vẽ sơ đồ khối và nêu nhiệm vụ các khối mạch điều khiển chỉnh lưu một pha dùng SCR?
Câu 2: (2,0 điểm)
Trình bày nguyên lý làm việc; vẽ đồ thị điện áp tại các điểm A, B, C của khâu đồng pha dùng OP-AMP trong mạch điều khiển điều áp một pha; như hình 1?
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Câu 3: (2,0 điểm)
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Trình bày các phương pháp điều khiển đổi chiều quay động cơ bước? Lập bảng trạng thái điều khiển đổi chiều quay động cơ bước ở chế độ cả bước 1 pha?
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho biết tên sơ đồ, điền tên các khối từ (1) đến (8) của hệ thống điều khiển trong máy CNC; như hình 2?
Câu 5: (2,0 điểm)
Hãy giải thích ý nghĩa các ký hiệu từ (1) đến (8), trong sơ đồ điều khiển khởi động của máy tiện CNC YALONG YL-569 0i Mate-TD; như hình 3?
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	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT NÂNG BẬC THỢ

(BẬC 3/7)


NGÀNH:  ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

Số lượng: 20 học viên. Thời gian:  120 phút

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
	Câu
	Mục
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	Vẽ sơ đồ khối mạch điều khiển chỉnh lưu một pha dùng SCR :       
	1.0đ

	2,0đ
	
	
	

	
	
	· Khối đồng pha
	0.25đ

	
	
	· Khối so sánh
	0.25đ

	
	
	· Khối tạo xung
	0.25đ

	
	
	· Mạch công suất
	0.25đ

	
	b
	Nhiệm vụ các khối mạch điều khiển chỉnh lưu một pha dùng SCR :       
	1.0đ

	
	
	· Khâu đồng pha có nhiệm vụ tạo điện áp tựa Urc (thường gặp là điện áp dạng răng cưa tuyến tính) trùng pha với điện áp anod của SCR.
	0.25đ

	
	
	· Khâu so sánh nhận tín hiệu điện áp răng cưa và điện áp điều khiển, có nhiệm vụ so sánh giữa điện áp tựa với điện áp điều khiển Uđk, tìm thời điểm hai điện áp này bằng nhau (Uđk = Urc). Tại thời điếm hai điện áp bằng nhau, thì phát xung ở đầu ra để gửi sang tầng khuếch đại.
	0.25đ

	
	
	· Khâu tạo xung có nhiệm vụ tạo xung phù hợp để mở SCR. Xung để mở SCR có yêu cầu: Sườn trước dốc thẳng đứng, để đảm bảo yêu cầu SCR mở tức thời khi có xung điều khiển (thường cặp loại xung này là xung kim hoặc xung chữ nhật); đủ độ rộng (với độ rộng xung lớn hơn thời gian mờ của SCR); đủ công suất; cách ly giữa mạch điếu khiển với mạch công suất (nếu điện áp công suất quá lớn).
	0.5đ

	2
	a
	Nguyên lý làm việc
	1.25đ

	2,0đ
	
	· Điện áp chỉnh lưu UA đuợc so sánh với điên áp U1 lấy trên biến trở VR1. Khi UA<U1 thì áp ra UB của khuếch đại thuật toán A1 <0 (UB <0).
	0.25đ

	
	
	· Tại thời điểm UA=U1 thì đổi dấu điện áp ra UB của khuếch đại thuật toán A1>0 (UB >0). Kết quả là có chuỗi xung chữ nhật không đối xứng UB.
	0.25đ

	
	
	· Ở đây tồn tại độ rộng xung âm γ của UB, phần dương UB tích phân qua khuếch đại thuật toán A2 thành điện áp tựa, phần âm rất hẹp của UB xả tụ tạo sườn sau điện áp tựa.
	0.25đ

	
	
	· Trong vùng γ làm mất xung điểu khiển, do không có điện áp tựa. Theo nguyên tắc này càng giảm nhỏ gỏc γ càng tốt, mà góc γ do U1 quyết định.
	0.25đ

	
	
	· Vì vậy có thể giảm U1 để có góc γ một vài độ, sai số một vài độ là hoàn toàn cho phép
	0.25đ

	
	b
	Vẽ đồ thị dạng sóng:       
	0.75đ

	
	
	· Đúng UA 
	0.25đ

	
	
	· Đúng  UB 
	0.25đ

	
	
	· Đúng  UC                                          
	0.25đ

	
	
	
[image: image2]
	

	3
	a
	Các phương pháp điều khiển động cơ bước
	0.5đ

	2,0đ
	
	· Đổi chiều quay bằng cách lập trình
	0.25đ

	
	
	    + Nếu dịch bước từ trái sang phải thì động cơ sẽ quay thuận
	

	
	
	    + Nếu dịch bước từ phải sang trái thì động cơ sẽ quay ngược
	

	
	
	· Đổi chiều quay bằng phần cứng
	0.25đ

	
	b
	Bảng trạng thái điều khiển  đổi chiều quay động cơ bước ở chế độ cả bước 1 pha
	1.5đ

	
	
	Bảng trạng thái điều khiển động cơ bước quay thuận

	

	
	
	· Đúng bước 1, 2
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 3, 4
	0.25đ

	
	
	Bảng trạng thái điều khiển động cơ bước quay ngược


	

	
	
	· Đúng bước 1
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 2
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 3
	0.25đ

	
	
	· Đúng bước 4
	0.25đ

	3
	
	
	2.0đ

	2,0đ
	
	· Hệ thống điều khiển trong máy CNC theo  chu trình kín (closed loop)
	0.25đ

	
	
	· (1) Chỉ thị vị trí
	0.25đ

	
	
	· (2) Điều khiển vị trí
	0.25đ

	
	
	· (3)  Điều khiển Vận tốc
	0.25đ

	
	
	· (4) Động cơ servo 
	0.25đ

	
	
	· (5) Đo tốc độ
	0.25đ

	
	
	· (6) Bàn máy
	0.25đ

	
	
	· (7) Thước quang học
	0.25đ

	
	
	· (8) Trục vít me bi
	

	4
	
	
	2.0đ

	2,0đ
	
	· 
[image: image3.emf]=P03/1.E1

(1)

 Nguồn cung cấp 24VDC được cung cấp từ trang P03/1 tại dòng E cột 1.
	0.25đ

	
	
	· 
[image: image4.emf]-SB1

(2)

 Nút nhấn thường đóng điều khiển dừng máy CNC 
	0.25đ

	
	
	· 
 
[image: image5.emf]-SB2

(3)

  Nút nhấn thường mở điều khiển khởi động máy CNC
	0.25đ

	
	
	· 
 
[image: image6.emf]-KA9

(4)

 Rơ le trung gian  KA9 điều khiển cấp điện cho toàn mạch điện máy CNC
	0.25đ

	
	
	· 
 
[image: image7.emf]-KA9

=N01/1.D4

(5)

 Tiếp điểm thường đóng  rơ le  KA9  tại trang N01/1 dòng D cột 4: Duy trì cấp điện cho  toàn mạch điện máy CNC
	0.25đ

	
	
	· 
 
[image: image8.emf]-KA10

(6)

  Rơ le trung gian KA10 điều khiển dừng khẩn cấp
	0.25đ

	
	
	· 
 
[image: image9.emf]=P03/1.D9

=P03/1.D9

=N01/1.C4

(7)

 Ba tiếp điểm thường mở  rơ le KA9  trang P03/1 tại dòng D cột 9 và  trang N01/1 tại dòng C cột 4
	

	
	
	
 
[image: image10.emf]=P01/1.D4

=N00/8.D7

(8)

  Hai tiếp điểm thường mở  rơ le KA10  trang P01/1 tại dòng D cột 4 và  trang N00/8 tại dòng D cột 7
	0.25đ


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN
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